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             Lục Nam, ngày        tháng  4  năm 2023 

            

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  

tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh quy định một số nội dung 

về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

 Xét đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Nam tại Tờ trình số 46/TT-

MTTQ-BTT ngày 10/4/2023 và của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 73/TTr-PNV ngày 

10/4/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 40 tập thể, 25 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

giai đoạn 2003 - 2023 (Có danh sách kèm theo). 

 Thưởng mỗi tập thể 900.000 đồng, mỗi cá nhân 450.000 đồng. Tổng tiền 

thưởng là 47.250.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn 

đồng). Tiền thưởng trích quỹ thi đua khen thưởng huyện Lục Nam năm 2023. 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục 

Nam, Kho bạc Nhà nước huyện Lục Nam và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                       

- Như điều 2;      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                       

- Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Đặng Văn Nhàn 

 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      / 4/2023 của CT UBND huyện) 

Stt Tập thể Địa chỉ, đơn vị 
Ghi 

chú 

I Tập thể   

1 
Ban công tác MTKDC 

thôn Tân An  
Xã Cương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

2 
Ban công tác MTKDC 

thôn Đồng Giàng 
Xã Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

3 
Ban công tác MTKDC 

thôn Xóm Làng 
Xã Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

4 
Ban công tác MTKDC 

thôn Vàng 
Xã Khám Lạng, Lục Nam, Bắc Giang  

5 
Ban công tác MTKDC 

thôn Trung Hậu  
Xã Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang  

6 
Ban công tác MTKDC 

thôn Đồng Dinh  
Xã Tiên Nha, Lục Nam, Bắc Giang  

7 
Ban công tác mặt trận 

thôn Chản Đồng 
Xã Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

8 
Ban công tác MTKDC 

thôn Yên Thịnh 
Xã Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

9 
Ban công tác MTKDC 

thôn Bưởi 
Xã Đan Hội, Lục Nam, Bắc Giang  

10 
Ban công tác MTKDC 

thôn Quỳnh Độ 
Xã Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang  

11 
Ban công tác MTKDC 

TDP Phố Sàn 
TT Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

12 
Ban công tác MTKDC 

TDP Phương Lạn 5 
TT Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

13 
Ban công tác MTKDC 

thôn Phạm Kha 
Xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang  

14 
Ban công tác MTKDC 

thôn Phú Yên 1 
Xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang  

15 
Ban công tác MTKDC 

thôn Quỷnh Sành 
Xã Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang  

16 
Ban công tác MTKDC 

thôn Trí Yên 
Xã Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang  

17 
Ban công tác MTKDC 

thôn Buộm 
Xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang  

18 
Ban công tác MTKDC 

thôn Thọ Sơn 
Xã  Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  



19 
Ban công tác MTKDC 

thôn Vĩnh Tân 
Xã  Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

20 
Ban công tác MTKDC 

thôn Tân Dân 

Xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang 

 
 

21 
 Ban công tác MTKDC 

thôn Đông Sơn 

Xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang 

 
 

22 
Ban công tác MTKDC 

thôn Nam Sơn 
Xã  Huyền Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

23 
Ban công tác MTKDC 

thôn Vàng Ngọc 
Xã  Huyền Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

24 
Ban công tác MTKDC 

thôn Mỏ Sẻ 
Xã Vô Tranh, Lục Nam, Bắc Giang  

25 
Ban công tác MTKDC 

thôn Ao Vè 
Xã Vô Tranh, Lục Nam, Bắc Giang  

26 
Ban công tác MTKDC 

thôn Đồng Cống 
Xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

27 
Ban công tác MTKDC 

thôn Hồ Lương  
Xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang   

28 
Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Kiệu Bắc 
Xã Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang  

29 
Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Xuân Sơn 
Xã Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang  

30 
Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Long Lanh 
Xã Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang  

31 
Ban công tác Mặt trận 

khu dân cư thôn Đông 
Xã Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang  

32 
Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Điếm Rén 
Xã Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

33 
Ban công tác Mặt trận 

khu dân cư thôn Mới 
Xã Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang  

34 
Ban công tác MTKDC 

thôn Đồng Chè 
Xã Trường Giang, Lục Nam, Bắc Giang  

35 
Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Ngọc Sơn 
Xã Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang  

36 
Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Hoàng Lạt 
Xã Vũ Xá, Lục Nam, Bắc Giang  

37 
Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư thôn Thanh Sơn 
Xã Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang  

38 
Ban công tác Mặt trận 

khu dân cư thôn Trong 
Xã Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang  

39 
Ban công tác Mặt trận 

TDP Thanh Xuân 
Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang  



40 
Ban công tác Mặt trận 

TDP Nhiêu Thị  
Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang  

II Họ và tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác  

1 Bà Nguyễn Thị Thơm 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Đọ Trại, xã Cương Sơn 
 

2 Ông Nguyễn Văn Miền 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Thần Đồng, xã Bình Sơn 
 

3 Ông Phạm Văn Dàng 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Giếng, xã Khám Lạng 
 

4 Ông Nguyễn Văn Mây 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Muối, xã Lan Mẫu  
 

5 Ông Trần Văn Xuân  
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Nghè 1, xã Tiên Nha 
 

6 Ông Phùng Văn Vĩ 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn 
 

7 Ông Vũ Thế Duyệt 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Triệu, xã Đan Hội 
 

8 Ông Nguyễn Đức Tiệp 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng 
 

9 Ông Nguyễn Văn Bình 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

TDP Phương Lạn 3, TT Phương Sơn 
 

10 Ông Nguyễn Văn Huy 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Đại Lãm, xã Tam Dị 
 

11 Ông Lê Khánh Dư 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Quỷnh Cả, xã Nghĩa Phương  
 

12 Ông Giáp Văn Hành 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Giàng, xã Thanh Lâm 
 

13 Bà Nguyễn Thị Lan 
Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân 

cư thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn 
 

14 Ông Tô Văn Nam             
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Trại Ruộng, xã Đông Hưng 
 

15 Ông Nguyễn Văn Phong 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Nam Sơn, xã Huyền Sơn 
 

16 Ông Đặng Xuân Hoà Phó CT Uỷ ban MTTQ xã Vô Tranh  

17 Ông Nguyễn Thành Tuyển 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn 
 

18 Ông Đào Văn Xiêm 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Liên Phong , xã Cẩm Lý  
 

19 Ông Phan Văn Tâm 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Bãi Chánh, xã Bảo Đài 
 

20 Ông Nguyễn Tiến Dân Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC  



thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn 

21 Ông Nguyễn Văn Mạnh 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn An Phúc, xã Trường Giang 
 

22 Ông Nguyễn Văn Đức Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Bình An, xã Chu Điện 
 

23 Ông Bùi Văn Dương Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Vũ Trù Đồn, xã Vũ Xá 
 

24 Ông Vũ Trí Hòa 
Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC 

thôn Trong, xã Đông Phú 
 

25 Ông Vũ Trí Thìn   
Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 

Thanh Bình, Thị trấn Đồi Ngô 
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